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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN
I.
SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía Đông tỉnh Hưng Yên. Phía Bắc giáp huyện Ân Thi và Mỹ Hào, phía Nam giáp huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương, phía Tây giáp huyện Khoái Châu, Kim Động. Huyện lỵ Ân Thi cách trung tâm tỉnh lỵ Hưng Yên 25 km về phía Tây Nam, cách thủ đô Hà Nội 50km về phía Bắc. 
Với vị trí địa lý của huyện Ân Thi tạo cơ hội thuận lợi để liên doanh, liên kết với các tỉnh và huyện bạn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo cơ hội để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện Ân Thi có nhiều dự án đầu tư và dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho hàng vạn lao động. 
Thị trấn Ân Thi nằm ở vị trí trung tâm của huyện Ân Thi, có vị trí địa lý: phía Bắc giáp các xã Xuân Trúc, Vân Du và Quang Vinh, phía Đông giáp các xã Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Trãi, phía Nam giáp các xã Nguyễn Trãi, Cẩm Ninh và Đặng Lễ, phía Tây giáp xã Quảng Lãng. Thị trấn Ân Thi có quốc lộ 38 và tỉnh lộ 376 chạy qua.

Thị trấn Ân Thi là đô thị trung tâm huyện Ân Thi, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của huyện Ân Thi; đồng thời là trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vùng huyện Ân Thi.

Trong những năm gần đây, huyện Ân Thi được UBND tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm về phát triển các khu, cụm công nghiệp trong khu vực, dẫn đến nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân tăng cao. 

Ngày 17/11/2021 UBND tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định số 2631/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn 2050 là căn cứ để UBND huyện Ân Thi và các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh chung tay khai thác.

Để góp phần giải tỏa những khó khăn về hạ tầng kỹ thuật và nhà ở phục vụ người dân, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hà Phong đã đề xuất tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2 trên địa bàn thị trấn Ân Thi nhằm tháo gỡ nhu cầu về nhà ở phục vụ nhân dân và người lao động trên địa bàn huyện nói chung, địa bàn xã và thị trấn nói riêng.   
Thông báo số 139/ TB-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên đưa ra Kết luận về việc tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở và chợ dân sinh Hà Phong trên địa bàn huyện Ân Thi; là cơ sở để UBND huyện Ân Thi triển khai lập quy hoạch.
Trong quá trình thực hiện cần chú ý:   
- Xác định rõ ranh giới khu đất và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch, bảo đảm việc quy hoạch không chồng lấn đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư vào khu vực và không ảnh hưởng tới các dự án, hạng mục xung quanh.

- Quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phát triển vùng huyện Ân Thi và quy hoạch có liên quan khác; có không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ và kết nối hài hòa với khu vực xung quanh.   
- Làm căn cứ để triển khai thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình khác; lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư để bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định hiện hành.

II. TÊN ĐỒ ÁN - CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA
1. Tên đồ án
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2.
2. Chủ đầu tư
UBND huyện Ân Thi.
3. Đơn vị tư vấn
Trung tâm Quy hoạch xây dựng.
III. ĐỊA ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ
Phạm vi ranh giới lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2, thuộc địa bàn quản lý của thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vị trí cụ thể như sau:
- Phía Đông Bắc giáp: Đường bê tông, mương thủy lợi và khu dân cư;

- Phía Đông Nam giáp: Đường quy hoạch rộng 25m (đang thi công);

- Phía Tây Bắc giáp: Mương thủy lợi và Khu dân cư;

- Phía Tây Nam giáp: Đường tỉnh ĐT.376.
* Ranh giới quy hoạch có diện tích khoảng:17.850 m2.

* Ranh giới nghiên cứu quy hoạch có diện tích: 24.484 m2.

IV. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
1. Mục tiêu của dự án
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2 được nghiên cứu dựa trên quan điểm:

- Xây dựng khu dân cư mới không tách rời khỏi định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi và một số định hướng phát triển quan trọng đã được xác lập theo các dự án đã và đang được lập, phê duyệt. Đề xuất các yếu tố mới trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong mối quan hệ mật thiết với các vùng xung quanh.

- Phù hợp với hiện trạng, các điều kiện địa hình, điều kiện địa chất, thủy văn và khả năng khai thác quỹ đất.

- Tạo điều kiện phát triển hệ thống hạ tầng dịch vụ, các khu dân cư mới, cải tạo môi trường sinh thái và cải tạo chỉnh trang các khu vực xây dựng hiện tại nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng của người dân.

- Đảm bảo phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tiết kiệm chi phí đầu tư, hạn chế giải phóng mặt bằng; có cấu trúc và quy mô thuận lợi cho việc hoạch định theo giai đoạn phát triển; xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.
- Làm căn cứ pháp lý để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, kêu gọi đầu tư thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo tiền đề thuận lợi để phát triển đô thị bền vững, đáp ứng được các nhu cầu trước mắt và lâu dài. Làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai trong khu vực.
2. Nhiệm vụ của dự án
- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các chủ trương chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để triển khai đề xuất phương án quy hoạch cho phù hợp.
- Rà soát các quy hoạch, dự án đã đang và sẽ thực hiện để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch mới. Nghiên cứu, phát hiện, làm rõ thêm các tiềm năng của khu vực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

- Quy hoạch phải có hạ tầng đồng bộ, có không gian kiến trúc và cảnh quan phù hợp, kết nối hài hòa với kiến trúc cảnh quan huyện Ân Thi cùng với không gian xung quanh, bảo đảm hành lang đường giao thông theo quy hoạch. Tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VÀ CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN
I.
VĂN BẢN PHÁP LÝ
· Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

· Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Xây dựng;

· Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

· Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bố sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;

· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009

· Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
· Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

· Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;
· Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Căn cứ Thông báo số 139/ TB-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên đưa ra Kết luận về việc tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở và chợ dân sinh Hà Phong trên địa bàn huyện Ân Thi;

· Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây Khu nhà ở và chợ dân sinh Hà Phong;

II. CÁC BẢN VẼ, HỒ SƠ CÓ LIÊN QUAN
· Hồ sơ Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Các dự án đầu tư xây dựng lân cận do chủ đầu tư cung cấp và các điều tra khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn lập quy hoạch;

· Các số liệu, tài liệu hiện trạng kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến khu vực quy hoạch do chủ đầu tư và cơ quan liên quan cung cấp;

· Bản đồ hiện trạng thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
III. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM LIÊN QUAN

Căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch trong Quy hoạch vùng huyện Ân Thi & chỉ tiêu đối với đô thị loại V theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, quy định:

Các chỉ tiêu quy hoạch chính:

- Quy mô diện tích nghiên cứu:


17.850m2
- Quy mô dân số dự kiến:



khoảng 360 người

(Quy mô  dân số sẽ được tính toán cụ thể ở đồ án QHCT)

- Tầng cao công trình trung bình toàn khu:
3-5 tầng

- Chỉ tiêu đất dân dụng trong khu dân cư:

+ Đất ở:





15÷45 m2/người

(Tỷ lệ về cơ cấu đất ở trong dự án không vượt quá 60%)

+ Đất cây xanh, TDTT:



2÷4 m2/người

+ Đất chợ dân sinh (theo quy mô chợ hạng 3):
≥16,0 m2 đất/ĐKD

Quy mô số điểm kinh doanh tối đa : 200 ĐKD

Tỷ lệ diện tích đất xây dựng các hạng mục trong chợ

	Hạng mục công trình
	Tỷ lệ (%)

	Diện tích xây dựng nhà chợ chính (và các hạng mục công trình có mái khác), nhỏ hơn
	40

	Diện tích mua bán ngoài trời, lớn hơn
	25

	Diện tích đường giao thông nội bộ và bãi xe, lớn hơn
	25

	Diện tích sân vườn, cây xanh, không nhỏ hơn
	10


CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, DÂN CƯ - XÃ HỘI

1. Vị trí địa lý
Phạm vi ranh giới lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2, thuộc địa bàn quản lý của thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
2. Địa hình

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là đất nông nghiệp trồng lúa nước, có địa hình bằng phẳng,dốc dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và từ Tây sang Đông.

+ Cao độ hiện trạng khu vực ruộng: Từ +1.80m đến +2.00m; 

+ Cao độ hiện trạng khu vực dân cư hiện có nằm lân cận khu vực xây dựng KCN trung bình: +3,6m.

+ Cao độ hiện trạng đường nối hai đường cao tốc, đường QL.38 mới, đường ĐH.62: +3,7m đến +3,8m.

Hưng Yên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Đông Bắc Bộ. Một năm có bốn mùa rõ rệt. Mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm, mùa xuân, thu khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ trung bình 22 - 23oC, độ ẩm dao động lớn, từ 80 - 90%.

Những nét chủ yếu về khí hậu vùng dự án được thể hiện qua số liệu đo đạc của trạm khí tượng Hưng Yên.
3. Nhiệt độ không khí

Lượng bức xạ ở trong vùng dồi dào, nhiệt độ cao, nhiệt động trung bình năm 23,3 0C và khá đồng nhất trên địa bàn toàn vùng, do sự chi phối mạnh mẽ của hoàn lưu cực đới nên hàng năm nhiệt độ trong vùng phân hoá thành hai mùa có tính chất khác hẳn nhau: Mùa hè nóng, nhiệt độ trung bình ổn định trên 250C, mùa đông rét lạnh, nhiệt độ trung bình dưới 200C.

Bảng: Nhiệt độ trung bình nhiều năm tại trạm Hưng Yên (0C)

	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Hưng Yên
	16,4
	17,2
	19,9
	23,7
	26,9
	28,6
	28,9
	28,2
	27,1
	24,5
	21,2
	17,7
	23,3


4. Độ ẩm không khí

Khí hậu ở đây khá ẩm ướt, độ ẩm tương đối trung bình  năm vượt quá 80%. Biên trình ngày của độ ẩm hơi ngược pha với nhiệt độ, ban ngày độ ẩm thấp, đêm cao, giá trị lớn nhất tại thời điểm 4 ( 6 giờ sáng, nhỏ nhất tại thời điểm 12 ( 15 giờ.

Bảng: Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm tại trạm Hưng Yên (%)

	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Hưng Yên
	85
	87
	89
	90
	88
	84
	85
	89
	87
	84
	82
	83
	86


5. Mưa

Lượng mưa năm trung bình nhiều năm trong vùng nghiên cứu đạt khoảng 1.400 - 1.500mm tại 2 trạm Hưng Yên và Ân Thi.

Tổng lượng mưa trong mùa mưa từ tháng V tới tháng X đạt 80 đến 85% lượng mưa năm. Trong mùa mưa, mưa lớn tập trung vào hai tháng 7, 8 với tổng lượng mưa trung bình chiếm 30 đến 35% lượng mưa năm, tháng 8 có lượng mưa trung bình tháng chiếm từ 18 – 20% lượng mưa năm. Mùa khô 11 đến tháng 4 có lượng mưa khá nhỏ với tổng lượng mưa chỉ đạt từ 3.5 đến 4.5% lượng mưa năm. Tháng 6 và tháng 1 có lượng mưa tháng nhỏ nhất chỉ chiếm 0.8 đến 1.1% lượng mưa năm cho mỗi tháng. Lượng mưa năm lớn nhất gấp 2.5 đến 3 lần lượng mưa năm nhỏ nhất. Lượng mưa năm trong vùng xem bảng 1sau

Bảng: Lượng mưa tháng, năm trung bình nhiều năm (mm)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Hưng Yên
	26.5
	25.2
	46.6
	83.8
	174.2
	206.6
	221.6
	277.5
	258.8
	163.7
	71.7
	23.1
	1579.3

	Ân Thi
	15.7
	14.6
	36.3
	72.6
	159.7
	215.2
	217.1
	246.4
	204.2
	131.7
	59.2
	14.7
	1387.4


6. Địa chất công trình 
Theo báo cáo khảo sát địa chất khu vực quy hoạch, cấu tạo địa chất khu vực thuộc loại đất nền có sức chịu tải trung bình
Tỉnh Hưng Yên nằm trong vùng trầm tích bờ rời hệ thứ tư (có nguồn nước biển hỗn hợp) nên khả năng tàng trữ nước ngầm rất tốt, đặc biệt là tầng chứa nước cát, cuội, sòi ở độ sâu 80-120m; Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn ăn uống sinh hoạt, mực nước thường có nhiều biến đổi mạnh (chênh lệch nhiều giữa mùa khô và mùa mưa).
II. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT
1. Hiện trạng xây dựng
 Khu đất thực hiện quy hoạch có diện tích 17.850 m2 với phần lớn là đất canh tác với diện tích 14.687 m2; chiếm 82,28% diện tích toàn khu. Còn lại là phần mương thủy lợi và đường bờ đất. 
Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Đánh giá

	1 
	Đất canh tác
	14.687
	82,28
	Thuận lợi xây dựng

	2 
	Ao, mương thủy lợi
	1.598
	8,95
	Thuận lợi xây dựng

	3 
	Đất giao thông (bờ đất)
	1.565
	8,77
	Thuận lợi xây dựng

	
	Tổng
	17.850
	100,00
	


2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông
Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất canh tác, giao thông đối ngoại tiếp giáp có đường ĐT. 376 phía Tây Nam khu đất và đường quy hoạch 25m (đang thi công) phía Đông Nam khu đất lập quy hoạch.
b) Thoát nước:

Trong khu vực chủ yếu đất sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước theo hệ thống mương đất, mương thủy lợi rồi thoát ra mương tiêu phía Tây Bắc của dự án.

c) Cấp nước:

Hiện trạng đang sử dụng nguồn nước mặt chung của khu vực hoặc nguồn cấp nước từ Nhà máy nước thị trấn Ân Thi.

d) Cấp điện:

+ Hiện trạng lưới điện: Dọc ranh giới phía đông bắc dự án có đường điện trên không 22kV và trạm biến áp thôn Trung đi dọc đường quy hoạch, thuận lợi để đấu nối, cấp điện cho dự án. 

+ Hiện trạng chiếu sáng: Khu đất quy hoạch dự án hiện tại là khu đất ruộng, chưa có hệ thống chiếu sáng, thông tin. Tuyến đường tỉnh lộ ĐT.376 giáp dự án có hệ thống điện chiếu sáng mới xây dựng (cột thép lắp đèn LED), vận hành năm 2021. Hệ thống cáp thông tin hiện có đi dọc đường ĐT.376.  

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG
Điểm mạnh:

- Khu đất xây dựng có địa hình bằng phẳng, chủ yếu là đất nông nghiệp, thuận lợi cho quy hoạch chuyển đổi thành đất xây dựng.

- Hệ thống giao thông rất thuận lợi để đi lại và kết nối với các khu vực xung quanh nhờ đường ĐT.376, đường quy hoạch 25m.

- Khu vực quy hoạch thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, hiện trạng phải di chuyển không đáng kể, hầu hết đất quy hoạch là đất ruộng, nên kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng không lớn.

Điểm yếu:

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu vực xung quanh chưa có, cần phải đầu tư xây dựng mới hoàn toàn nên đòi hỏi kinh phí đầu tư xây dựng lớn.

- Địa hình tương đối trũng (đất ruộng, kênh thoát nước ... ) nên phải san lấp nhiều.

Cơ hội:

- Tạo động lực phát triển cho khu vực về lĩnh vực nhà ở, thương mại dịch vụ.

- Là cơ hội để cơ cấu lại quỹ đất xây dựng một các hợp lý và thống nhất với định hướng quy hoạch toàn khu vực.

- Tạo dựng môi trường sống trong sạch, thân thiện với thiên nhiên.

- Tạo dựng một diện mạo kiến trúc cảnh quan hiện đại.
Thách thức:

- Chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp sang đất xây dựng cần có sự cân nhắc và kế hoạch cơ cấu lao động một cách hợp lý.

- Mật độ dân số tăng, lưu lượng phương tiện tăng lên sẽ là gánh nặng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Sự phát triển nóng tạo nên sức ép cho môi trường.
CHƯƠNG 4: NỘI DUNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
I. PHÂN TÍCH CHUNG
Trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ các yếu tố tự nhiên và xã hội có thể tác động lên khu vực dự án, đơn vị tư vấn đưa ra các nhân định như sau:
· Giải pháp Quy hoạch dựa trên các nguyên tắc chung.
+ Xây dựng đô thị đi đôi với phát triển bền vững. Nâng cấp dựa trên sự hài hòa quyền lợi của các bên liên quan;

+ Xây dựng khu đô thị mới hiện đại về không gian sống, thuận tiện về quản lý nhằm đảm bảo quy hoạch chung không bị phá vỡ trong quá trình thực hiện cũng như sử dụng trong tương lai;

+ Phương án quy hoạch phải có tính khả thi cao và xác định giai đoạn đầu tư cụ thể. Mỗi giai đoạn không chỉ mang ý nghĩa nâng cấp đơn lẻ mà còn là một sự phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội, điều kiện sống, bất động sản...v.v.

· Một số đặc điểm hiện trạng của ô đất ảnh hưởng đến sự hình thành phương án quy hoạch:

+ Phía Tây Bắc khu đất giáp khu dân cư hiện trạng. Đơn vị tư vấn đưa ra phương án có sự kết nối hợp lý hệ thống giao thông và định hướng phát triển cho tương lai tạo sự liên kết chung cho cả khu vực. 

+ Phía Tây Nam khu đất giáp hành lang đường tỉnh ĐT.376. Đơn vị tư vấn đưa ra phương án có sự kết nối giao thông hợp lý, thuận tiện cho khu dân cư khu vực với khu dân cư dự án.
+  Phía Đông Nam khu đất giáp đường quy hoạch 25m và khu dân cư 4,3ha. Đơn vị tư vấn đưa ra phương án kết nối giao thông hợp lý, kiến trúc cảnh quan phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan khu vực.
II. QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2 được thiết kế trên những quan điểm sau:

+ Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy phạm của nhà nước về thiết kế và xây dựng đô thị.

+ Tuân thủ quy hoạch chung được phê duyệt.

+ Thiết kế đô thị theo xu thế kiến trúc hiện đại nhưng vẫn đồng bộ được với khu dân cư hiện trạng, ứng dụng những nguyên lý thiết kế đô thị mới, phù hợp với tình hình phát triển của kiến trúc và khoa học thế kỷ 21.

+ Với quan điểm chủ đạo: Quy hoạch xây dựng Khu nhà ở liền kề có kiến trúc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu ở của người dân khu vực phù hợp với tiêu chí đô thị loại V và Khu chợ dân sinh với quy mô chợ hạng 3 - kinh doanh những mặt hàng thông dụng và thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Đơn vị tư vấn luôn hướng đến mục tiêu nâng cao tiện nghi, chất lượng không gian sống cho người dân. Bên cạnh đó yêu cầu thẩm mỹ, tính nhân văn và truyền thống văn hoá của người dân Việt cũng được quan tâm đúng mức nhằm xây dựng một khu nhà ở và chợ dân sinh có chất lượng cao, đáp ứng tốt về mọi mặt cho nhu cầu của người dân.

III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC - CẢNH QUAN
Phương án kiến trúc được thiết kế dựa trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt đồng thời mở rộng và phát triển các tuyến không gian đô thị mới nhằm tạo ra một diện mạo đô thị đồng nhất, phù hợp với tổng thể xung quanh và mục tiêu đã đề ra - giải quyết vấn đề nhà ở, cây xanh, không gian cộng đồng.
Không gian đô thị được bố cục dọc theo các tuyến giao thông chính nhằm đạt được sự thuận tiện tối đa về giao thông. Khu vực chợ dân sinh được bố trí phía Đông Bắc dự án, tiếp giáp đường quy hoạch 25m nhằm khai thác lợi thế đường quy hoạch 25m và tăng khả năng tiếp cận khu thương mại – dịch vụ cho dân cư quanh khu vực dự án.

Không gian cây xanh và công cộng được bố trí giáp khu thương mại – dịch vụ (chợ dân sinh) nhằm tận dụng sự bố trí mềm mại, hài hòa của cảnh quan cây xanh nâng cao tính mỹ quan, cũng như tăng tính cộng đồng cho khu dân cư.
Dọc theo các trục giao thông được bố trí các loại nhà ở liền kề với mật độ cao nhằm tăng hiệu quả kinh tế của dự án. Xây dựng những quy định kiểm soát chiều cao, cốt sàn tầng một, hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu chủ đạo của công trình và các vật thể kiến trúc khác tạo nên một hình ảnh khu đô thị đồng bộ nhưng không buồn chán. 
IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
· Tuân thủ Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
· Tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD, Tiêu chuẩn thiết kế, cơ cấu sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm. Bổ sung dự báo dân số, định hướng về hạ tầng kỹ thuật cho khu vực quy hoạch.
Bảng chi tiết cơ cấu sử dụng đất

	
	Chức năng lô đất
	Ký hiệu
	Diện tích đất
	Tỷ lệ
	Số lô/
	Tầng cao
	Mật độ xd
	Hệ số SDĐ

	
	
	
	(m2)
	(%)
	Số ĐKD
	tối đa
	tối đa (%)
	tối đa (lần)

	1
	Đất ở liền kề
	LK
	7.890,0
	44,20
	88
	5,0
	100
	5,0

	
	Nhà liền kề
	LK-01
	3.137,5
	17,58
	34
	5,0
	100
	5,0

	
	Nhà liền kề
	LK-02
	2.386,5
	13,37
	27
	5,0
	100
	5,0

	
	Nhà liền kề
	LK-03
	2.366,0
	13,25
	27
	5,0
	100
	5,0

	2
	Đất chợ dân sinh
	CH
	3.181,0
	17,83
	97
	1,0
	40
	0,4

	
	Nhà chợ chính
	 
	630,0
	3,53
	45
	1,0
	-
	-

	
	Điểm bán hàng ngoài trời
	 
	833,5
	4,67
	52
	-
	-
	-

	
	Đất cây xanh 
	 
	388,5
	2,18
	-
	-
	-
	-

	
	Đất giao thông nội bộ + đỗ xe
	 
	1.290,5
	7,23
	-
	-
	-
	-

	
	Ban quản lí chợ
	 
	38,5
	0,22
	-
	1,0
	-
	-

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	248,5
	1,39
	-
	1,0
	50
	0,5

	4
	Đất cây xanh 
	CX
	732,4
	4,10
	-
	-
	-
	-

	5
	Đất giao thông tĩnh 

(bãi đỗ xe)
	 ĐX
	525,0
	2,94
	-
	2,0
	100
	2,0

	6
	Đất giao thông
	
	5.273,1
	29,54
	-
	-
	-
	-

	
	Tổng cộng
	 
	17.850,0
	100,00
	 
	 
	 
	 


· Xây dựng các chức năng, chỉ tiêu sử dụng quỹ đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường.
· Các công trình đầu tư xây dựng trong khu Quy hoạch bao gồm: nhà ở chia lô, chợ dân sinh với quy mô chợ hạng 3.
· Tổ chức trục phố kết hợp linh hoạt giữa các chức năng ở, làm việc, nghỉ ngơi tạo mức độ tiện nghi cho toàn bộ khu vực.
· Các chỉ tiêu về diện tích được tuân thủ theo đúng quy định và nhiệm vụ thiết kế;

· Dãy nhà ở chia lô có vị trí hợp lý, tận dụng được các trục đường chính chạy qua khu vực, tạo lợi thế đầu tư và hiệu quả kinh tế cao.

· Khu cây xanh kết hợp với khu vực chợ đáp ứng nhu cầu sử dụng không gian xanh của người dân, đồng thời tạo mỹ quan đẹp cho khu vực và tăng tính hiệu quả khi tham gia hoạt động tại khu vực thương mại – dịch vụ.
V.CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
5.1. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật với đất nhà ở

-
Diện tích đất: 17.850,0 m2  
-
Diện tích đất ở liền kề: 7.890,0 m2, với tầng cao tối đa là 5 tầng
Những chỉ tiêu đất ở:
· Quy mô dân số:
•
Tổng số dân dự kiến: 352 người

•
Số người trung bình: 4 người/ hộ

•
Số hộ: 88 hộ

•
Chỉ tiêu đất ở: 26 m2/ người.
· Nhà ở chia lô: 05 tầng; tầng 1: cao 4,2 m; tầng 2 – tầng 5: cao 3.6 m.
· Mật độ xây dựng tối đa các lô nhà liền kề: 100%. 

5.2. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật với đất chợ dân sinh
· Diện tích chợ dân sinh: 3.181,0 m2, với tầng cao tối đa là 1 tầng; 
· Chợ dân sinh quy mô chợ hạng 3 kinh doanh những mặt hàng thông dụng và thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân, với 97 điểm kinh doanh (gồm cả điểm kinh doanh trong nhà và ngoài trời)
Bảng thống kê diện tích sử dụng đất chợ dân sinh dự kiến

	TT
	Chức năng lô đất
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ
(%)
	Số điểm kinh doanh
(ĐKD)
	Tầng cao
tối đa
(tầng)
	TCVN 9211:2012

	1
	Đất điểm kinh doanh - Nhà chợ chính
	1.463,5
	46,01
	97
	1
	≤ 200 ĐKD

	
	    Nhà chợ chính
	630,0
	19,81
	45
	1
	≤ 40%

	
	    Điểm bán hàng ngoài trời
	833,5
	26,20
	52
	-
	≥ 25%

	2
	Đất cây xanh
	388,5
	12,21
	-
	-
	≥ 10%

	3
	Ban quản lý chợ
	38,5
	1,21
	1
	1
	-

	4
	Đất giao thông - bãi đỗ xe
	1.290,5
	40,57
	-
	-
	≥ 25%

	
	   Bãi đỗ xe nội bộ
	232,0
	7,29
	-
	-
	-

	
	   Đất giao thông nội bộ
	1.058,5
	33,28
	-
	-
	-

	 
	Tổng diện tích đất chợ dân sinh
	3.181,0
	100,00
	 
	 
	 


(Sơ đồ dự kiến mặt bằng chợ dự kiến thể hiện trong bản vẽ QH-05B)

· Chợ được xây dựng gồm các bộ phận chức năng: nhà chợ chính, khu điểm bán hàng có mái che và ngoài trời, khu cây xanh kết hợp với bãi để xe nội khu, khu hạ tầng kỹ thuật ( khu tập kết rác và bể ngầm PCCC); cụ thể: 
· Nhà chợ chính (1 tầng), dự kiến bố trí gồm:

· Bộ phận kinh doanh thường xuyên: 45 ĐKD (với 3 loại diện tích ĐKD gồm 12 ĐKD có diện tích 7,2m2/ĐKD; 24 ĐKD có diện tích 8m2/ĐKD; 9 ĐKD có diện tích 11m2/ĐKD);
· Phòng vệ sinh: 2 phòng

· Phòng kho: 1 phòng

· Bộ phận kinh doanh không thường xuyên được bố trí bán hàng ở một khu vực riêng có mái che, dự kiến gồm:
· Điểm bán hàng ngoài trời, dự kiến: 52ĐKD;

· Bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình, gồm:

· Nhóm chức năng phụ trợ (khu tập kết thu gom rác, khu bãi gửi xe, …) 
· Nhóm chức năng kỹ thuật công trình (trạm biến áp điện, trạm bơm nước, bể ngầm phòng cháy chữa cháy...)

+ Ban quản lý chợ: 01 phòng
CHƯƠNG 5: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I. QUY HOẠCH GIAO THÔNG
1. Cơ sở thiết kế
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 – Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 13592:2022 – Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 38:2022/TCĐBVN– Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

2. Định hướng giao thông
- Thiết kế quy hoạch giao thông trong khu vực đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa khu vực với bên ngoài, giữa các khu chức năng với nhau, đảm bảo mỹ quan khu quy hoạch và các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình sử dụng.

- Đấu nối thuận tiện với mạng giao thông bên ngoài.

- Khai thác triệt để hệ thống giao thông đối ngoại.

- Bố trí hợp lý mạng lưới giao thông làm cơ sở để bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác trong khu vực.

- Tạo nên mối quan hệ đồng bộ thích hợp giữa giao thông đối nội và đối ngoại nhằm đảo bảo tốt sự liên hệ giữa khu quy hoạch với các vùng phụ cận và các đô thị bên ngoài.

- Mạng lưới cần đơn giản, phân cấp đường chính, đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, phù hợp với địa hình và đặc thù riêng của khu quy hoạch để đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường.

3. Định hướng giao thông đối ngoại

- Tuyến đường ĐT.376 nằm phía Tây Nam khu đất lập quy hoạch.
+ Mặt cắt 1-1 đường ĐT.376 lộ giới 32,0m, cụ thể:

. Bề rộng lòng đường:  2x5,50m=11,0m.

. Bề rộng lòng đường mở thêm:  5,50m.

. Bề rộng hè đường: 
    10,50m + 5,0m.
- Tuyến đường trục 25m phía Đông Nam.
+ Mặt cắt 5-5 đường quy hoạch lộ giới 25,0m, cụ thể:

. Bề rộng lòng đường:   2x7,50=15,0m.

. Bề rộng hè đường: 
        5,0x2 = 10,0m.

4. Định hướng giao thông đối nội

+ Mặt cắt 2-2 lộ giới 15,50m, cụ thể:

. Bề rộng lòng đường:   7,50m.

. Bề rộng hè đường: 
     4,0x2 = 8,0m.

+ Mặt cắt 3-3 lộ giới 12,50m -:- 14,50m cụ thể:

. Bề rộng lòng đường:   7,50m.

. Bề rộng hè đường: 
     4,0m +  (1,0 -:- 3,0)m= 5,0m -:- 7,0m.

+ Mặt cắt 4-4 lộ giới 13,0m, cụ thể:

. Bề rộng lòng đường:   7,50m.

. Bề rộng hè đường: 
     3,0m+2,5m = 5,50m.

Vỉa hè lát gạch phục vụ người đi bộ, ngoài ra kết hợp bố trí đèn chiếu sáng, trồng cây xanh và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật chính: 

+ Diện tích đất giao thông: 5.273,1 m2; chiếm 29,54% tổng diện tích đất xây dựng.

+ Cấp thiết kế: Đường cấp IV đồng bằng

+ Cấp kỹ thuật: Cấp 20 đến 40

+ Loại mặt đường: Cấp cao A1

+ Chiều rộng tính toán 1 làn xe 3,5m

+ Độ dốc dọc tối đa của đường:  i max = 4%

+ Độ dốc ngang mặt đường:  i = 2%

+ Cao độ các tuyến đường nội bộ thiết kế căn cứ cao độ của đường xung quanh khu vực: Tuyến đường ĐT.376 nằm phía Tây Nam. Tuyến đường quy hoạch 25m phía Đông Nam.

5. Giải pháp kết cấu

Hệ thống giao thông được thiết kế mới phù hợp với chức năng sử dụng. Kết cấu mặt đường ô tô sử dụng là nhựa Asphant, vỉa hè lát gạch. Dọc trên hai bên vỉa hè đường trồng cây xanh bóng mát với khoảng cách 7-10m/cây.

 - Kết cấu mặt đường: Theo tiêu chuẩn 22TCN 211-06 cấp tải trọng tính toán cho các đường trong khu công nghiệp với các thông số tính toán sau:

+ Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc= 120Mpa

+ Tải trọng trục: 100kN

+ Đường kính vệt bánh xe: D=33cm

+ Áp lực bánh xe: P=0.6Mpa

Dự kiến kết cấu áo đường như sau:

+ Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm.

+ Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm.

+ Cấp phối đá dăm loại II dày 25cm.

+ Đất đắp nền đường đầm chặt K=0,98 dày 50cm.

+ Đất đắp nền đường K=0,95.

- Kết cấu hè đường dự kiến:

+ Gạch BTXM giả đá dày 5cm.

+ Vữa xi măng mác 100# dày 2cm.

+ BTXM M150# dày 10cm.

+ Đất san nền đầm chặt K=0,95.

Ghi chú: Các giải pháp kết cấu này có thể thay đổi khi tiến hành lập dự án khả thi xây dựng hệ thống hạ tầng.

6. Cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- Các tuyến đường được thiết kế cắm mốc tại điểm giao của tim tuyến tại các vị trí giao nhau trong hồ sơ tỷ lệ 1/500.

- Tọa độ X và Y và cao độ của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500. (Nội dung chi tiết được nghiên cứu trong giai đoạn lập hồ sơ cắm mốc ngoài hiện trường).

- Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong quy hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường thể hiện trên Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/500.

7. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật được thể hiện trên bản đồ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/500 xác định:

- Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước thải...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng.

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật (Trạm điện, Trạm bơm nước sạch, Trạm bơm và Trạm xử lý nước thải...)

- Các khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy phạm.

8. Khối lượng

Bảng thống kê diện tích giao thông
	STT
	Mặt cắt
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng mặt đường (m)
	Chiều rộng vỉa hè (m)
	Diện tích

(m2)

	1
	1-1
	95,00
	16,50
	15,50
	0,00

	2
	2-2
	155,0
	7,50
	8,00
	2.402,50

	3
	3-3
	125,00
	7,50
	6,00
	1687,50

	4
	4-4
	91,00
	7,50
	5,50
	1.183,00

	5
	5-5
	125,00
	15,00
	10,00
	0,00


II. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT, SAN NỀN
1. Các yêu cầu chung
- Quy hoạch san đắp nền phải đảm bảo không ngập úng.

- Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp.

- Phải đảm bảo thoát nước mưa trên toàn lưu vực, kết hợp với hệ thống thuỷ lợi. Đảm bảo thoát nước tự chảy.

2. Giải pháp quy hoạch chiều cao và san nền:

- Cao độ khống chế khu vực:

+ Căn cứ theo Quy hoạch chung của thành phố Hưng Yên. 

+ Căn cứ vào hiện trạng và quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước trong khu vực, căn cứ nghiên cứu thủy văn diện rộng cho khu quy hoạch và hiện trạng nền xây dựng trong khu vực nghiên cứu.

- Định hướng san nền:

Quy hoạch san nền trên cơ sở tính chất khu vực hiện có. San nền theo hướng về phía đường giao thông. 

Cốt san nền khống chế thấp nhất khu là +3.00m.

Cốt san nền khống chế cao nhất khu là +3.10m

Cốt san nền trung bình khu là +3.20m.

- Giải pháp thiết kế:

+ Lựa chọn cao độ san nền: Đất khu vực quy hoạch chủ yếu ruộng canh tác. Địa hình khu vực hiện trạng tương đối bằng phẳng. Cao độ ruộng hiện trạng trung bình có độ chênh cao (+1.10÷+1.20)m. Cao độ thiết kế căn cứ theo cốt tim đuờng: Tuyến đường ĐT.376 nằm phía Tây Nam. Tuyến đường quy hoach 25m phía Đông Nam.

+ Độ dốc san nền trung bình i = 0.20%

+ Cốt cao độ thiết kế trung bình: + 3.20 m. 

+ Chiều cao san lấp trung bình: 2.0 m.

- Thống kê khối lượng san lấp:

+ Tổng khối lượng san lấp theo lưới: 24.666,0 m3.

+ Tổng khối lượng san lấp tính cả phần bù vét hữu cơ: 28.366,0 m3.

- Giải pháp thi công:

+ San lấp nền thành từng lớp, hệ số đầm chặt đạt K = 0.90

+ Vật liệu đắp nền dùng cát đen san lấp.

+ Tại vị trí ranh giới giữa phạm vi khu quy hoạch với khu vực lân cận đắp taluy mái dốc mương nước M=1.5 đắp đất K=0.90.

III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

1. Cơ sở thiết kế

· Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước ngoài nhà : TCXD 7957 – 2008;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXD 01: 2021/BXD;

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07: 2016/BXD.

2. Giải pháp thiết kế

a) Phương án thoát nước

- Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa thoát nước mưa và thoát nước thải

- Các tuyến cống được vạch theo hướng đi là ngắn nhất để thuận tiện cho công tác kiểm tra và bảo dưỡng sau này.
b) Giải pháp thoát nước

Đối với các tuyến đường chính trong khu quy hoạch bố trí cống thoát nước tròn ly tâm đường kính từ D600. Bố trí các hố ga thăm trên tuyến với khoảng cách khoảng 40m một hố.

Độ dốc các tuyến lấy theo độ dốc tối thiểu i=1/d, độ đầy tính toán bằng 1.
Giải pháp thoát nước mưa:

1. Xây dựng hoàn trả kênh T8-1A từ K0+00-K0+430 trạm bơm Tam Đô để tiêu thoát nước thải của dự án kết hợp với tiêu nước dân sinh thôn Trung, Thị Trấn Ân Thi.

Hình thức kênh: Kênh hộp bê tông cốt thép, đậy tấm đan;

- Kích thước kênh: BxH=1.5x1.5 (m);
- Chiều dài kênh khoảng: L=430 (m);

- Cao độ đáy kênh: (đáy = +1.30 (m);
- Độ dốc kênh thiết kế: i = 15 cm/km;

- Lắp đặt dàn van cánh cống đầu kênh tại vị trí K0+00 (Điểm đấu nối với kênh T8 sông Tam Đô).
- Trong quá trình tổ chức thiết kế chi tiết có tham vấn của UBND Thị Trấn Ân Thi về đấu nối với hệ thống tiêu thoát nước dân sinh.

2. Xây dựng hoàn trả cống hộp bê tông cốt thép tại vị trí K0+50 qua đường trục chính thôn Trung.

- Kích thước cống: BxH=1.5x1.5 (m);
- Cao độ đáy cống: (đáy = +1.30 (m);
- Độ dốc cống thiết kế: i = 15 cm/km;

- Độ dốc của cống thoát nước được thiết kế sao cho vận tốc nước thải đủ lớn để đảm bảo khả năng tự làm sạch của cống và không nhỏ hơn 1/D (D: đường kính của cống thoát nước).
3. Vị trí thoát nước mưa: 
Thống nhất 01 vị trí xả nước mặt (nước mưa) của dự án: Vị trí D1 xả nước mặt (nước mưa) đấu nối vào kênh T8-1A trạm bơm Tam Đô có tọa độ: X = 2302645.64; Y = 561608.23;

c) Phân chia lưu vực thoát nước mưa
Toàn bộ lượng nước mưa được thoát ra ao, mương gần khu vực bằng 02 cửa xả.

d) Tính toán hệ thống thoát nước mưa
Tính toán lưu lượng nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn:

Q = φ×q×F  (l/s)

Trong đó:
φ : Hệ số dòng chảy

Q: lưu lượng nước tính toán

F: Diện tích lưu vực thoát nước (ha)

q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha)


Cường độ mưa tính toán được tính theo công thức:

q=[image: image2.png](20+b)".q59(1+CLgP)
(1+b)"




Trong đó:
q: Cường độ mưa tính toán

q20,b,c,n : Hệ số phụ thuộc khí hậu địa phương

Số liệu Hưng yên (b=18.32 C=0.2513 n=0.8158 q20=280.7)

P: chu kỳ lặp lại trận mưa. Lấy P = 2 năm với các tuyến chính

t: Thời gian mưa

Việc tính toán thủy lực để tìm ra kích thước cho hệ thống cống thoát nước mưa dựa theo công thức Maning:

[image: image4.png]
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Trong đó :

n: Hệ số nhám của vật liệu làm cống

W: Diện tích mặt cắt ướt tại điểm tính toán

R: Bán kính thủy lực của cống 

i: Độ dốc thủy lực của cống.

Cống cho thoát nước mưa đều dùng loại cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn bằng phương pháp ly tâm có miệng bát hoặc âm dương cuốn dây đay tẩm Bitum bên ngoài trát vữa Amiang. Toàn bộ tuyến cống đặt trên gối đỡ bằng BTCT.

Ga cho cống dùng các loại ga như: Ga thu nước mưa bằng BTCT có cửa thu theo kiều cửa thu mặt đường và giếng thăm tường xây gạch, đáy BT, nắp bằng BTCT. Cửa xả xây bằng đá hộc vữa xi măng.
3. Thống kê sơ bộ khối lượng thoát nước mưa

	STT
	QUY CÁCH VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Cống BTCT D600
	m
	580

	2
	Cống BTCT D400
	m
	63

	3
	Đế cống BTCT D600
	Cái
	400

	4
	Đế cống BTCT D400
	Cái
	180

	5
	Hố ga thu nước kết hợp+ga thăm
	Cái
	26


IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

1. Cơ sở thiết kế

Tiêu chuẩn 2622-1995 phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình;
Tiêu chuẩn 6379-1998 Thiết bị chữa cháy, trụ nước chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới cấp nước ngoài nhà : TCXDVN 33 – 2006;

Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 4513 – 1988;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07: 2016/BXD;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN06: 2021/BXD.

2. Giải pháp thiết kế

a) Nguồn nước
Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ đường ống cấp nước theo quy hoạch của khu vực.

b) Phương án cấp nước
Đường ống cấp nước được quy hoạch là đường ống cấp nước kết hợp: cấp nước sinh hoạt và chữa cháy chạy theo các trục đường.

Các tuyến ống dẫn chính được thiết kế mạng vòng. Đường ống cấp nước đặt bên dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 0.7 m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và trị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT. Tại các vị trí ống qua đường sử dụng ống thép lồng bảo vệ ống.

Mạng phân phối là mạng cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước. Trên mạng phân phối này chủ yếu là mạng hở, tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng vận chuyển đều có van khóa để đảm bảo cho việc cấp nước cho các đối tượng sử dụng được liên tục.

c) Giải pháp thiết kế, tính toán

Khu vực quy hoạch được chia làm 88 lô cho đất nhà liền kề và 1 khu chợ dân sinh. Dự kiến trung bình có khoảng 4 người/1 hộ tổng số nhân khẩu khoảng 352 người và 1 khu chợ dân sinh (khu thương mại và dịch vụ). Căn cứ vào hiện trạng về kinh tế - xã hội và mức độ phát triển của khu vực áp dụng theo tiêu chuẩn thiết kế cấp nước mạng lưới bên ngoài công trình TCXDVN 33:2006 chọn tiêu chuẩn dùng nước là 120 l/ng.ngđ.

Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước

	TT
	Các nhu cầu cấp nước
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng

(m3/ngđ)

	1
	Nhu cầu cấp nước sinh hoạt:
	352 người
	120

( l/ng.ngđ)
	42.3

	2
	Chợ dân sinh
	3.181 (m2)
	2,0 (l/m2)
	10.7

	3
	Nhu cầu cấp nước tưới cây, rửa đường

	
	Cây xanh
	751(m2)
	3,0 (l/m2)
	0.5

	
	Diện tích đường
	1875.5 (m2)
	0,5 (l/m2)
	1

	4
	Nước thất thoát, rò rỉ
	
	10%(1+2+3)
	5.5

	5
	Tổng nhu cầu cấp nước
	
	1+2+3+4
	60

	6
	Tổng nhu cầu cấp nước khi có cháy xảy ra
	
	1+2+3+4+5
	60+162=222


- Tổng nhu cầu cấp nước trung bình ngày là: QngàyTB = 60 (m3/ngđ).

- Tổng nhu cầu cấp nước khi có cháy xảy ra ngày là: Qmax=60+162=222(m3/ngđ).
Nhu cầu cấp nước chữa cháy: Dự án có diện tích 1.60 (ha), có số dân khoảng 352  người theo TCVN 2622 – 1995 số lượng đám cháy cho toàn bộ khu vực là một đám cháy với lưu lượng 15 (l/s). Bố trí 02 họng cứu hỏa cung cấp nước chữa cháy cho dự án khoảng cách các trụ cứu hỏa 100-120m ưu tiên đặt tại các vị trí ngã 3, ngã 4 trên trục đường chính.

Lượng nước dự trữ phục vụ cho yêu cầu cấp nước cứu hỏa :

Wcc= 3.6x15x3x1= 162m3[image: image10.png]





Trong đó :

Wcc : Lượng nước dự trữ phục vụ cứu hỏa (m3)

qcc : Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy ( qcc = 15 l/s)

t : thời gian cấp nước cứu hoả (t = 3h)

n: số đám cháy xảy ra đồng thời (n = 1)

Ống cấp nước dùng trong dự án là ống HDPE PN10, đường ống và phụ kiện đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000.

3. Thống kê khối lượng cấp nước

	STT
	QUY CÁCH VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Ống HDPE - D110
	m
	         460

	2
	Ống HDPE – D50
	m
	         495

	3
	Hố đồng  hồ
	Cái
	02

	4
	Hố van chặn
	Cái
	04

	5
	Họng cứu hỏa
	Cái
	02

	6
	Ống thép D150
	m
	30


 V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Cơ sở thiết kế
· Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước ngoài nhà : TCXD 7957 – 2008;

· Thoát nước bên trong -  tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 4474 – 1987;

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07: 2016/BXD.

2. Giải pháp thiết kế

a) Phương án thoát nước thải và vệ sinh môi trường
· Hệ thống thoát nước thải được quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa thoát nước thải sinh hoạt và thoát nước mưa.

b) Giải pháp thoát nước thải và vệ sinh môi trường
· Nước thải khu vực quy hoạch được thu gom bằng cống D300 sau đó đổ vào trạm xử lý nước thải. 

Giải pháp thoát nước thải:

1. Xây dựng hoàn trả kênh T8-1A từ K0+00-K0+430 trạm bơm Tam Đô để tiêu thoát nước thải của dự án kết hợp với tiêu nước dân sinh thôn Trung, Thị Trấn Ân Thi.

Hình thức kênh: Kênh hộp bê tông cốt thép, đậy tấm đan;

- Kích thước kênh: BxH=1.5x1.5 (m);
- Chiều dài kênh khoảng: L=430 (m);

- Cao độ đáy kênh: (đáy = +1.30 (m);
- Độ dốc kênh thiết kế: i = 15 cm/km;

- Lắp đặt dàn van cánh cống đầu kênh tại vị trí K0+00 (Điểm đấu nối với kênh T8 sông Tam Đô).
- Trong quá trình tổ chức thiết kế chi tiết có tham vấn của UBND Thị Trấn Ân Thi về đấu nối với hệ thống tiêu thoát nước dân sinh.


2. Xây dựng hoàn trả cống hộp bê tông cốt thép tại vị trí K0+50 qua đường trục chính thôn Trung.

- Kích thước cống: BxH=1.5x1.5 (m);
- Cao độ đáy cống: (đáy = +1.30 (m);
- Độ dốc cống thiết kế: i = 15 cm/km;

- Độ dốc của cống thoát nước được thiết kế sao cho vận tốc nước thải đủ lớn để đảm bảo khả năng tự làm sạch của cống và không nhỏ hơn 1/D (D: đường kính của cống thoát nước).
3. Vị trí thoát nước thải: 
Thống nhất 01 vị trí xả nước thải của dự án: Vị trí D2 xả nước thải đấu nối vào kênh T8-1A trạm bơm Tam Đô có tọa độ: X = 2302662.72; Y = 561735.67.

Giải pháp thiết kế, tính toán:
Lưu lượng nước thải:

Lưu lượng nước thải được thu gom bằng 100% tổng lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu sinh hoạt:

Qthải tb = Qcấpsh tb=(42.3+10.7)=53 (m3/ngđ).

Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải:

Tính toán thủy lực các tuyến cống:

Đường kính cống thoát nước được tính trên cơ sở công thức thủy lực cơ bản như sau:

Q = W x v (l/s)

Trong đó:

Q: Lưu lượng tính toán (l/s)

W: Diện tích mặt cắt ướt của dòng chảy (m2)

v: Vận tốc dòng chảy trung bình (m/s)

v=c x R x i

Trong đó:

R: Bán kính thủy lực phụ thuộc vào dạng tiết diện cống (m)

i: Độ dốc cống xác định theo độ dốc kinh tế.

c: Hệ số sêdi  liên quan đến độ nhám của thành cống và bán kính thủy lực xác định theo công thức:

c = [image: image12.png]



Trong đó :

y: hàm số của độ nhám và bán kính thủy lực

y=2.5n1/2-0.13-0.75R1/2(n1/2-0.1)

n: Độ nhám thành cống , n= 0.0138 đối với cống bằng bê tông

R: Bán kính thủy lực.


3. Thống kê khối lượng thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

	STT
	QUY CÁCH VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Cống  D300 qua đường
	m
	         610

	2
	Hố ga
	Cái
	30


b) Vệ sinh môi trường:
· Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt 1.3kg/người.ngđ.

· Tổng lượng rác thải phát sinh trong khu vực là: 3.05 tấn/ng.đ

Yêu cầu chung: 
· Nước bẩn được thu gom triệt để, không xả tùy tiện ra môi trường. Trước khi thu gom vào hệ thống thoát thải, yêu cầu xử lý sơ bộ nước thải tại các bể tự hoại cục bộ.

· Thu gom triệt để chất thải rắn về khu tập trung xử lý.

Nội dung giải quyết cụ thể: 

Đối với khu vực nghiên cứu có thể giải quyết rác theo hai phương thức:

· Đặt các thùng rác nhỏ dọc theo các tuyến đường khoảng cách giữa các thùng rác là 50m/l thùng thuận tiện cho dân đổ rác.

· Xe chở rác thu gom theo giờ cố định, các hộ dân trực tiếp đổ rác vào xe. Không duy trì tình trạng điểm đổ rác trung gian gây mất vệ sinh.

· Việc thu gom rác hoạt động theo chuyên ngành do Công ty Vệ sinh Môi trường đảm nhiệm.

· Rác được vận chuyển tới khu xử lý, rác được chôn lấp hợp vệ sinh trong giai đoạn đầu, tương lai xử lý chế biến thành phân compot và các hình thức chế biến xử lý chất thải rắn hiện đại khác.

· Vị trí chế biến xử lý chất thải rắn trên khu đất theo quy hoạch chung của đô thị, cần thiết lập dự án riêng cho khu vực chôn lấp rác này.

VI. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

1. Cơ sở thiết kế
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2021/BXD.
· Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện. Nghị đinh 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện;

2. Giải pháp quy hoạch

2.1. Nhu cầu phụ tải điện của dự án
Theo quy hoạch, dự án bao gồm 88 lô nhà ở liền kề, 01 khu đất dịch vụ - công cộng.  

Căn cứ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD. Lấy chỉ tiêu cấp điện như sau:

- Chỉ tiêu cấp điện cho nhà ở liền kề: 3kW/lô

- Chỉ tiêu cấp điện cho khu Dịch vụ thương mại: 0,03kW/m2 sàn

- Chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng: Theo số lượng và công suất bóng đèn

Từ số liệu quy hoạch, tính toán nhu cầu phụ tải khu vực như sau: 
	TT
	Tên phụ tải
	Quy mô (Dân số, DT sàn)
	Suất phụ tải 
	Đơn vị
	Số tầng
	Mật độ XD (%)
	Ptt (kW)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà ở liền kề
	88
	3
	kW/lô
	 
	 
	264.00

	2
	Khu DV-TM
	3181
	0.03
	kW/m2
	3
	40%
	114.52

	3
	Tủ ĐKCS
	21
	0.12
	kW/đèn
	 
	 
	2.52

	Hệ số đồng thời Kđt
	 
	 
	0.90

	Tổng công suất đặt tính toán (kW)
	 
	 
	342.93

	Hệ số công suất cosp
	 
	 
	0.90

	Hệ số phát triển phụ tải
	 
	 
	1.2

	Tổng công suất biểu kiến (kVA)
	 
	 
	457.24


Trong đó:

- Hệ số đồng thời của các phụ tải sinh hoạt Kđt = 0.9 (Theo Quy phạm trang bị điện phần I – Quy định chung)

- Hệ số công suất cosp = 0.9

- Hệ số dự phòng phát triển phụ tải Kdp = 1.2

2.2. Lựa chọn công suất máy biến áp
- Công suất: Căn cứ kết quả tính toán Stt = 457,24kVA. Lựa chọn cấp điện cho dự án bằng 01 máy biến áp công suất 560kVA.


- Vị trí: Trạm biến áp dự kiến được đặt tại khu cây xanh CX, giáp khu Thương mại – dịch vụ. Vị trí đặt trạm đảm bảo các yêu cầu về hành lang an toàn lưới điện, bán kính cấp điện nhỏ, thuận lợi cho thi công xây dựng trước mắt và quản lý vận hành trong tương lai.


- Kết cấu: Để đảm bảo mỹ quan đô thị, lựa chọn sử dụng trạm biến áp có kết cấu dạng trạm Kios hoặc trạm 1 cột Compact hợp bộ.

2.3. Phương án quy hoạch mạng lưới điện

a. Quy hoạch lưới điện trung thế 22kV

· Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV cấp điện cho trạm biến áp xây dựng mới. Điểm đấu nối dự kiến lấy từ đường điện trên không 22kV hiện có đi giáp ranh giới phía Đông Bắc dự án.

· Cáp điện trung thế sử dụng loại cáp đồng (nhôm) Cu(AL)/XLPE/PVC/DSTA/PVC-12/20(24)kV luồn trong ống bảo vệ, đi ngầm dọc theo tuyến đường quy hoạch đến cấp điện cho trạm biến áp. 

b. Quy hoạch mạng lưới điện hạ thế 0.4kV

- Xây dựng mới các tuyến cáp ngầm hạ áp sau trạm biến áp để cấp điện cho các phụ tải điện. Tuyến cáp được bố trí đi dọc theo đường quy hoạch thuộc dự án.

- Cáp điện sử dụng loại cáp đồng 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC. Tiết diện cáp được tính toán, lựa chọn đảm bảo yêu cầu về dòng điện nung nóng cho phép và được kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp. Cáp được luồn trong ống bảo vệ đi ngầm dưới đất.

- Tủ phân phối: Sử dụng tủ trọn bộ. Tủ lắp đặt trên vỉa hè đường. Các tủ, thiết bị điện phải được nối đất. Trị số điện trở nối đất phải đạt yêu cầu theo Quy phạm trang bị điện.

c. Thống kê khối lượng phần cấp điện

	STT
	QUY CÁCH VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Tuyến cáp ngầm 22kV xây dựng mới
	m
	153

	2
	Trạm biến áp 560kVA-22/0,4kV trọn bộ xây mới
	trạm
	01

	3
	Tuyến cáp ngầm 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
	m
	521

	4
	Tủ điện 0,4kV
	tủ
	11


VII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

1. Cơ sở thiết kế
· Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001.

·  TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

·  QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng 

2. Giải pháp thiết kế
Tất cả các tuyến đường trong khu dân cư đều được thiết kế điện chiếu sáng.

· Các tuyến đường nội bộ có bề rộng lòng đường 7,5m được bố trí chiếu sáng một bên đường.

· Khu cây xanh bố trí chiếu sáng kết hợp trang trí bằng cột đèn sân vườn.
Các giải pháp kỹ thuật chính:

+ Nguồn cấp điện cho chiếu sáng được lấy từ TBA xây dựng mới thông qua các tủ điều khiển chiếu sáng. Tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng loại tủ dùng Rơle thời gian, có chế độ điều khiển đóng ngắt tự động và bán tự động, tiết kiệm năng lượng; thời gian đóng cắt có thể điều chỉnh theo yêu cầu.

+ Đèn chiếu sáng: Sử dụng loại đèn LED để tiết kiệm điện năng, giảm chi phí vận hành và đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Công suất đèn được tính toán lựa chọn phù hợp với từng tuyến đường cụ thể.

+ Cột đèn chiếu sáng: Sử dụng loại cột thép. Toàn bộ thân cột được xử lý bề mặt phẳng nhẵn, mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cáp điện chiếu sáng: Sử dụng loại cáp đồng 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC. Tiết diện cáp được tính toán, lựa chọn đảm bảo yêu cầu về dòng điện nung nóng cho phép và được kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp. Cáp được luồn trong ống bảo vệ đi ngầm dưới đất.

+ Tiếp địa: Đảm bảo trị số điện trở nối đất theo yêu cầu
+) Tổng hợp khối lượng hệ thống chiếu sáng:

	STT
	QUY CÁCH VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	PHẦN CHIẾU SÁNG

	1
	Tủ điều khiển chiếu sáng
	tủ
	1

	2
	Cột đèn chiếu sáng + đèn LED + móng cột
	Bộ
	21

	4
	Cột đèn sân vườn + móng cột
	cột
	8

	5
	Tuyến cáp ngầm chiếu sáng
	m
	750


VIII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hệ thống cáp thông tin liên lạc được quy hoạch tập trung vào việc xây dựng hệ thống hố ga và đặt ống luồn cáp thông tin. Việc triển khai xây dựng tủ điện tổng và tủ đấu nối sẽ được ngành viễn thông đầu tư trong giai đoạn sau.

1. Hệ thống hố ga luồn cáp thông tin

Hệ thống hố ga luồn cáp thông tin được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ việc thi công tuyến cáp thông tin trong giai đoạn sau, các hố ga này được xây dựng trên các tuyến cáp. Khoảng cách giữa các hố ga là 40 - 50m, tại các vị trí được xác định để lắp đặt tủ đấu nối cũng sẽ có 1 hố ga để luồn cáp lên tủ. Xây dựng các hố Gavivo đấu nối hệ thống thông tin cho các lô đất.

Vị trí hầm cáp, hố cáp phải thuận tiện cho lắp đặt, bảo dưỡng, khai thác và bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị nhưng không làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông và người đi lại.

2. Hệ thống ống luồn cáp thông tin

Hệ thống ống luồn cáp thông tin sử dụng loại ống nhựa HDPE chuyên dụng, chôn cách mặt đất 0.7m phía trên có rải lưới báo hiệu cáp thông tin. Tại những vị trí qua đường sử dụng ống thép để bảo vệ cáp tránh các tác động cơ học

Độ sâu lắp đặt cổng cáp tính từ đỉnh của lớp cống cáp trên cùng đến mặt đất phải đảm bảo quy định sau:

Dưới lòng đường tối thiểu là 0.7 m.

Dưới vỉa hè hoặc giải đất phân cách đường một chiều tối thiểu là 0.5 m.

Cáp đồng và cáp quang đi trong cống bể sau này phải bảo đảm các yêu cầu vê cơ, lý, hoá, điện, có khả năng chống ẩm, chống ăn mòn, chống côn trùng và động vật gặm nhấm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và quy chuẩn kỹ thuật.

3. Thống kê khối lượng hệ thống thông tin liên lạc
	STT
	QUY CÁCH VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC

	1
	Tuyến đường ống chính 2uPVC-D110 (HDPE-D110/90)
	m
	277

	2
	Tuyến đường ống nhánh 2uPVC-D60 (HDPE-D65/50)
	m
	333

	3
	Giếng cáp thông tin liên lạc
	Ga
	11


CHƯƠNG 6: KINH TẾ XÂY DỰNG

I. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1. Những căn cứ pháp lý lập khái toán tổng mức đầu tư
Thông tư  11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát; 

Quyết định số 68+69 ngày 28/06/2023 về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước;

Thông tư 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 quy định về mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định trong dự toán XD;

Công văn số 330/SXD -CBGVL về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 của Xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày 05/12/2023;

Quyết định số 0905/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 vê quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Những quy định có liên quan khác,   
2. Khái toán tổng mức đầu tư (dự kiến):
	
	
	
	
	 
	 
	 
	ĐVT: Đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng 
(ha,m2,m)
	Đơn giá
	Thành tiền trước VAT
	Thuế VAT
	Thành tiền sau thuế VAT
	Ghi chú

	A
	CHI PHÍ XÂY DỰNG
	 
	 
	 
	21,618,941,479
	2,161,894,148
	255,676,875,627
	 

	A1
	KHU NHÀ Ở LIỀN KỀ
	 
	 
	 
	17,566,751,950
	1,756,675,195
	249,995,467,145
	 

	*
	Hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 
	12,698,570,132
	1,269,857,013
	13,968,427,145
	Theo QĐ 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021

	-
	Đường giao thông
	 
	               372.12 
	24,470,000,000 
	9,105,681,677
	910,568,168
	10,016,249,845
	 

	-
	Hệ thống cống thoát nước
	 
	               885.00 
	         2,668,710 
	2,147,098,500
	214,709,850
	2,361,808,350
	 

	-
	Hệ thống cấp nước sạch
	 
	               885.00 
	              98,270 
	79,062,682
	7,906,268
	86,968,950
	 

	-
	Cây xanh cảnh quan
	 
	               751.70 
	         2,000,000 
	1,366,727,273
	136,672,727
	1,503,400,000
	 

	*
	Nhà ở liền kề
	 
	         31,560.00 
	       7,309,000 
	209,701,854,545
	20,970,185,455
	230,672,040,000
	Theo QĐ 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021

	*
	San nền (Tạm tính chiều sâu 2m)
	 
	         35,700.00 
	          150,000 
	4,868,181,818
	486,818,182
	5,355,000,000
	Theo đơn giá tổng hợp

	A2
	KHU CHỢ DÂN SINH
	 
	 
	 
	4,052,189,529
	405,218,953
	4,457,408,482
	 

	*
	Các khoang bán hàng có mái
	 
	              630.00 
	       1,500,000 
	859,090,909
	85,909,091
	945,000,000
	Theo đơn giá công trình tương tự

	*
	Điểm bán hàng ngoài trời
	 
	              809.00 
	          500,000 
	367,727,273
	36,772,727
	404,500,000
	Theo đơn giá công trình tương tự

	*
	Xây nhà BQLDA và WC
	 
	                48.00 
	       5,500,000 
	240,000,000
	24,000,000
	264,000,000
	Theo đơn giá công trình tương tự

	*
	Đường giao thông, bãi đỗ xe
	 
	           1,613.30 
	       1,281,540 
	1,879,553,165
	187,955,317
	2,067,508,482
	 

	*
	Cây xanh cảnh quan
	 
	              388.20 
	2,000,000
	705,818,182
	70,581,818
	776,400,000
	 

	A3
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	 
	 
	 
	7,045,147,039
	652,019,203
	264,000,000
	 

	*
	Trạm xử lý nước thải
	 
	                60.00 
	       4,400,000 
	240,000,000
	24,000,000
	264,000,000
	Theo QĐ 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021

	A4
	TRẠM BIẾN ÁP 200KVA
	 
	 
	 
	3,471,479,895
	320,900,239
	960,000,000
	 

	*
	TRẠM BIẾN ÁP 200KVA
	 
	              200.00 
	       4,800,000 
	872,727,273
	87,272,727
	960,000,000
	Theo QĐ 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021

	B
	CHI PHÍ KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC
	 
	 
	 
	1,475,423,507
	121,294,600
	1,596,718,107
	 

	I
	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	447,303,636
	44,730,364
	492,034,000
	 

	-
	Quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500
	 
	 
	 
	447,303,636
	44,730,364
	492,034,000
	QĐ số 1148/QĐ-UBND  ngày 26/5/202

	II
	Giai đoạn thực hiện đầu tư
	%
	 
	 
	945,865,453
	68,338,795
	1,014,204,248
	 

	1
	Chi phí Quản lý dự án
	%
	(Gxl+Gtb)tt x
	2.019%
	436,481,310
	43,648,131
	480,129,441
	QĐ 79/QĐ-BXD

	2
	Chi phí tư vấn đầu tư
	%
	 
	 
	86,782,391
	8,678,239
	95,460,630
	 

	3
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	422,601,752
	16,012,425
	438,614,177
	 

	III
	Giai đoạn kết thúc đầu tư
	 
	 
	 
	82,254,418
	8,225,442
	90,479,859
	 

	1
	Chi phí phê duyệt Quyết toán
	%
	0,5x(Gxl+Gtb) x
	0.162%
	17,485,093
	1,748,509
	19,233,602
	Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021

	2
	Chi phí kiểm toán
	%
	(Gxl+Gtb) x
	0.250%
	53,959,854
	5,395,985
	59,355,840
	Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021

	3
	Bàn giao đưa vào sử dụng
	%
	(Gxl+Gtb) x
	0.050%
	10,809,471
	1,080,947
	11,890,418
	Tạm tính

	C
	Chi phí dự phòng
	10%*(A+B)
	2,309,436,499
	228,318,875
	25,727,359,373
	 

	Tổng mức đầu tư 
	 
	25,403,801,485
	2,511,507,623
	283,000,953,108
	 

	Lãi vay trong thời gian xây dựng
	3,272,495,046.6
	 

	TMĐT (Làm tròn)
Bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu đồng ./.
	286,273,000,000
	 


II.
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Hưng Yên.
Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Hưng Yên.

Chủ đầu tư lập quy hoạch: UBND huyện Ân Thi.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quy hoạch xây dựng.
Nhà tài trợ kinh phí: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Phong.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Phân đoạn chuẩn bị đầu tư

- Tháng 01 năm 2024 Lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

- Tháng 06 năm 2024 Lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

- Tháng 12 năm 2024 Thiết kế kỹ thuật thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

2. Phân đoạn thực hiện dự án

Xây dựng dự án theo phương pháp cuốn chiếu:

- Tháng 03 năm 2025 Khởi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
- Tháng 09 năm 2025 Thực hiện xây dựng các công trình kiến trúc.

Quý II năm 2026 Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào sử dụng.
CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường chiến lược

1.1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi ranh giới lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2, thuộc địa bàn quản lý của thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vị trí cụ thể như sau:
- Phía Đông Bắc giáp: Đường bê tông, mương thủy lợi và khu dân cư;

- Phía Đông Nam giáp: Đường quy hoạch rộng 25m (đang thi công);

- Phía Tây Bắc giáp: Mương thủy lợi và Khu dân cư;

- Phía Tây Nam giáp: Đường tỉnh ĐT.376.

* Ranh giới quy hoạch có diện tích khoảng:17.850 m2.

* Ranh giới nghiên cứu quy hoạch có diện tích: 24.484 m2.

1.2. Nội dung nghiên cứu

Xác định các vấn đề môi trường chính, lựa chọn đất xây dựng trong mối liên hệ với phòng tránh thiên tai và giảm thiểu úng ngập, lũ lụt, môi trường giao thông, tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, ô nhiễm sông hồ và nước ngầm, áp lực về quản lý chất thải rắn, nước thải thoát nước…

Dự báo tác động và diễn biến môi trường do hoạt động từ các khu dân cư, thương mại dịch vụ, giao thông, xử lý chất thải…

Tổng hợp, đề xuất, xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch, đề xuất các khu vực cách ly bảo vệ môi trường (các không gian xanh, hành lang bảo vệ sông hồ, các khu vực hạn chế phát triển…), đề xuất các nội dung giám sát môi trường.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐMC

1. Các cơ sở pháp lý 

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường.

2. Phương pháp thực hiện

Phương pháp khảo sát thực địa: Là phương pháp cơ bản, phổ biến để tiếp cận thực tế, thu thập tài liệu hiện trạng làm cơ sỏ cho việc đánh giá và đưa ra các giải pháp kiến nghị một cách khoa học và hợp lý. Quá trình khảo sát thực địa tiến hành trong giai đoạn thực hiện dự án trong đó chủ yếu khảo sát các khu vực dân cư trong khu vực nghiên cứu quy hoạch.

Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin từ các nguồn như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, khu dân cư hiện trạng…nhằm có được những số liệu cụ thể về quy hoạch, kiến trúc, các định hướng phát triển liên quan tới khu vực nghiên cứu.

Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia trong, báo cáo tiến độ… trong việc đánh giá thực trạng môi trường khu vực dự án và những tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường sau khi dự án được hình thành.

Phương pháp xử lý thông tin, phân tích và tổng hợp: thu thập thông tin từ các nguồn, từ đó phân tích và tổng hợp để đưa ra các đề xuất có thể áp dụng và mở rộng.

Phương pháp đối chiếu so sánh: đối chiếu thực trạng, nhu cầu và những đề xuất

3. Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng

3.1. Các vấn đề môi trường chính

· Điều kiện kinh tế, xã hội;

· Điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn, hệ sinh thái và đa dạng sinh học;

· Tình hình úng ngập và lũ lụt;

· Sử dụng tài nguyên như nước ngầm, đất nông nghiệp và lâm nghiệp, tài nguyên khoáng sản…;

· Chất lượng môi trường đất, nước, không khí và tiếng ồn;

· Quản lý chất thải (nước thải, rác thải và khí thải);

· Hệ thống cây xanh và vệ sinh môi trường.

4. Mục tiêu môi trường

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong giai đoạn lập quy hoạch xây dựng sẽ khái quát hoá các tác động qua lại giữa môi trường với đồ án quy hoạch, giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn tổng quát hơn về ảnh hưởng đến môi trường của dự án.

Phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường; Dự báo các nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường và những tác động xấu có thể xảy ra do các hoạt động được trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng. Đồng thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Kiến nghị các chính sách, biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường, phòng ngừa hoặc xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho khu đô thị phát triển ổn định và bền vững.

5. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng

5.1. Quan điểm và mục tiêu của dự án

Xây dựng một khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối với các dự án xung quanh đã và đang được triển khai, ổn định và phát triển bền vững phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.

Phát triển khu dân cư đồng bộ tạo ra đặc điểm và phong cách riêng thu hút dân cư từ các vùng khác đến định cư lâu dài.

Góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của địa phương nói riêng, tạo điều kiện cho một loại hình dân cư mới gắn kết bền vững với môi trường sinh thái.

Phát triển môi trường kinh doanh tiềm năng có lợi cho các nhà đầu tư xem như là chất xúc tác để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế.

Tạo ra một quần thể cảnh quan cho toàn khu vực.

Xác lập cơ sở pháp lý để quản lý theo quy hoạch xây dựng, thiết kế thi công xây dựng, đảm bảo cảnh quan kiến trúc và phát triển bền vững, có môi trường hài hòa với thiên nhiên.

5.2. Quan điểm và mục tiêu bảo vệ môi trường

Xây dựng khu dân cư mới trên cơ sở nền tảng duy trì các hệ sinh thái tự nhiên để hướng tới phát triển bền vững.

Xây dựng khu đô thị gần gũi với thiên nhiên, đem lại môi trường sống vừa hiện đại lại vừa thân thiện với môi trường xung quanh.

Xây dựng một khu đô thị có quan hệ gần gũi với cộng đồng dân cư địa phương quanh dự án.

6. Diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng


Quy hoạch xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho bước lập dự án đầu tư và thi công xây dựng công trình, khi đó các thông số môi trường tự nhiên sẽ bị thay đổi và gây ra các tác động đến môi trường xung quanh và xã hội. Các diễn biến và tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch bao gồm:

6.1. Ảnh hưởng đến môi trường kinh tế xã hội


Khu dân cư mới đồng bộ sẽ là đòn bẩy cho xã phát triển hơn nữa trong tương lai với mục tiêu thu hút, phát triển các khu dân cư xung quanh. Bên cạnh đó, không chỉ đem lại thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động. 

6.2. Tác động đến hệ sinh thái

Quá trình thực hiện quy hoạch sẽ lấy mất đất nông nghiệp là do diện tích đất nông nghiệp bị suy giảm, hệ sinh thái nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng, đòi hỏi cần có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

6.3. Tác động của dự án đến môi trường nước

Trong giai đoạn xây dựng các công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải xả tràn trên mặt đất gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nước mặt. 

Sau khi đồ án được thực hiện, mặt phủ khu vực sẽ thay đổi tuy nhiên không làm cho khả năng thấm của đất giảm đi, hạn chế tối đa ô nhiễm nước mặt do bụi bẩn và rác thải cuốn trôi theo dòng nước mưa.

Hệ thống cung cấp nước sạch khi đồ án được thực hiện sẽ đưa nước sạch đến cho toàn bộ dân cư trong khu vực. Vì mục tiêu là cấp nước cho ăn uống sinh hoạt nên chất lượng nước phải đảm bảo đáp ứng quy chuẩn theo quy định hiện hành. 

Khi đồ án quy hoạch được thực hiện sẽ dẫn đến sự gia tăng dân số làm cho nguồn thải nước nhiều hơn và nếu không quản lý tốt đây chính là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất cho nước mặt cũng như nước ngầm trong khu vực. Tuy nhiên nếu nước bẩn thải ra được thu gom và xử lý tốt thì sẽ không còn nguy cơ gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt cũng như nước ngầm. Từ đó góp phần cải tạo chất lượng nước tự nhiên.

Trong quá trình phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn đến môi trường nước khu vực. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không hết sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong khu đô thị, nhất là ven các mặt nước hồ, sông. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt. Tuy nhiên nếu việc thu gom chất thải rắn được thực hiện tốt theo quy hoạch thì sẽ làm cho khả năng gây ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn gây ra được giảm thiểu tối đa.

6.4. Tác động của dự án đến môi trường đất

Khu vực quy hoạch có cao độ địa hình tự nhiên trung bình, khối lượng đào đắp không lớn nên các hoạt động đào đắp không gây ảnh hưởng đến đất đai các khu vực xung quanh và cho chính các khu vực dân cư hiện trạng.

Trong quá trình thi công xây dựng, vào mùa mưa có thể nước mưa sẽ chảy tràn qua khu vực sẽ cuốn theo đất, cát, xi măng và các loại rác thải xây làm cơ cấu lý tính của đất khu vực này bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu như: giảm độ tơi xốp, khả năng thấm nước, giữ ẩm...

Trong quá trình khu đô thị đi vào hoạt động, tác nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến môi trường đất chính là chất thải rắn. Ngoài ra, nước thải của hệ thống cống, mương thoát nước mặt và nước bẩn được thiết kế trong đồ án sẽ góp phần giảm mức độ ô nhiễm lên môi trường đất do các chất thải từ nước ngấm trực tiếp vào đất, cũng như do sự rửa trôi của nước mưa.

Quy hoạch sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của khu vực, biến đất thổ cư, đất nông nghiệp và đất hoang thành đất sản xuất phi nông nghiệp và đô thị, sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất.

6.5. Tác động của dự án đên môi trường không khí

Bụi đất, cát và khí thải của các máy móc trong khi tiến hành san nền gây ra ô nhiễm bụi cho môi trường không khí khu vực dự án. Khói bụi sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu ảnh hưởng đến các công trình tham gia xây dựng, rất ít có ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

Trong giai đoạn xây dựng các công trình, vì đặc điểm các công trình được phân đợt xây dựng và phát sinh thêm một số tác nhân gây ô nhiễm không khí nữa như: quá trình chuyên chở vật liệu, quá trình lắp đặt, chạy thử máy móc...nên mức độ ô nhiễm cục bộ môi trường không khí cao hơn giai đoạn san nền và còn ảnh hưởng cả đến các công nhân và các thiết bị máy móc tham gia sản xuất tại các khu vực đã xây dựng xong.

Dân số tăng lên kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu...) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí khu đô thị.

Trong các hoạt động sinh hoạt, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (đun nấu) là quá trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng phát thải tuỳ theo khối lượng và chủng loại nhiên liệu sử dụng. Nhưng chỉ có khả năng gây ô nhiễm không khí cục bộ trong từng phòng hoặc từng hộ gia đình của các khu dân cư, ít ảnh hưởng đến môi trường chung.

Hệ thống các khu cây xanh được xây dựng góp phần làm giảm ô nhễm không khí, giảm lượng bụi...

6.6. Tác động của dự án đên môi trường tiếng ồn và chấn động

Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn và chấn động chủ yếu là do các phương tiện vận chuyển và các máy móc xây dựng, tuy nhiên tiếng ồn cũng chỉ tác động đến các công nhân xây dựng, ít có ảnh hưởng đến dân cư các khu vực lân cận.

Sự gia tăng dân số cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư.

Hệ thống đường giao thông sau khi hình thành cũng là một nguồn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn khá lớn cho khu vực.

Tuy nhiên, hệ thống cây xanh công viên, cây xanh sinh thái và những dải cây ven đường được xây dựng sẽ là hệ thống lưới lọc âm thanh và chấn động rất tốt, góp phần làm giảm ô nhiễm tiếng ồn.

6.7. Chất thải rắn

Địa hình khu vực dự án bằng phẳng, thuận lợi cho việc thu gom và vận chuyển rác thải. Sau khi các khu ở được hình thành, người dân có mức sống cao hơn, có trình độ nên dễ tiếp cận với việc phân chia rác từ nguồn và có ý thức tại các khu vực công cộng. Hiện tại, đã có khu vực xử lý rác thải tập trung cách khu vực của dự án không xa.

Quan điểm thiết kế: Triệt để thu gom chất thải rắn phát sinh trong khu vực dự án; Phân loại rác thải từ đầu nguồn; Hệ thống thùng chứa được bố trí thuận lợi cho việc sử dụng và thu gom; Bố trí các điểm tập trung chất thải rắn tạm thời đảm bảo các yêu cầu về môi trường và cảnh quan đô thị.

6.8. Tác động đến môi trường cảnh quan đô thị

Các công trình kiến trúc mới được xây dựng, đặc biệt là các khu vực cây xanh sẽ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái đô thị.

Các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khi đi vào vận hành, nếu được thực hiện theo đúng quy hoạch (các nút giao thông hoa thị, giao thông khác mức, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường điện ngầm, hệ thống ga thu nước mưa, cống mương thoát nước, hệ thống cáp điện, đường ống cấp nước, cáp thông tin đi trong hào kỹ thuật...) sẽ tạo ra mỹ quan đô thị.

6.9. Tác động đến môi trường sức khỏe cộng đồng

Bên cạnh khu vực dự án có tồn tại các khu dân cư hiện trạng, do đó trong quá trình xây dựng dự án sẽ dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư đang sinh sống tại đây. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án, nếu các nguồn phát thải không được quản lý tốt sẽ là nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.

Tuy nhiên với việc hình thành hệ thống công trình hạ tầng xã hội về chăm sóc sức khoẻ, khi dự án đi vào hoạt động lại là một yếu tố góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư.

Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh góp phần cải thiện môi trường sống của người dân là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Các công trình dịch vụ thương mại góp phần tạo ra công ăn việc làm từ đó cải thiện mức sống của người dân, tạo điều kiện đảm bảo tốt hơn sức khoẻ người dân.

7. Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện.

Quy hoạch sử dụng đất bao gồm các khu ở, cây xanh, mặt nước. Quy hoạch sử dụng đất trên tổng thể dự án tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, can thiệp và tác động đến mức thấp nhất đến hệ sinh thái nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Với quan điểm xuyên suốt như vậy, điều kiện môi trường khu vực nghiên cứu sẽ được cải thiện theo chiều hướng tích cực khi dự án đi vào hoạt động.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

· Không gian ở:  Nhà ở được thiết kế phong phú đa dạng, quy hoạch khoa học phù hợp với điều kiện thời tiết và tự nhiên của vùng. Loại hình nhà ở thấp tầng nhà liền kề, nhà phố kinh doanh. Không gian nhà ở được xử lý khéo léo nhằm tối đa hóa diện tích sử  dụng và đưa vào nhà một không gian sống động tự nhiên với ánh sáng trời và cảnh quan thiên nhiên rộng mở. Các khu nhà ở này được quy hoạch xen kẽ với khu công viên cây xanh, tạo ra cảnh quan đẹp, cải thiện môi trường không khí đồng thời đáp ứng nhu cầu về môi trường ở ngày càng cao của người dân đô thị. 

· Không gian công cộng: là nơi tập trung đông khách vãng lai, sẽ là nguồn gây ô nhiễm về tiếng ồn, cũng như nguồn phát sinh chất thải khá lớn, nếu không có biện pháp quản lý phù hợp sẽ gây ra những tác động không nhỏ đến môi trường tự nhiên...Tuy nhiên, chính những khu vực này sẽ tạo ra các hoạt động kinh doanh cho cư dân địa phương, góp phần nâng cao mức sống của người dân, cải thiện điều kiện môi trường xã hội. Điều này không chỉ nhằm tạo sự thuận tiện, hợp lý cho người sử dụng mà còn đảm bảo tính mỹ quan, sự phong phú, không nhàm chán cho quy hoạch cảnh quan chung của Khu dân cư. Tất cả làm nên một khu dân cư đô thị văn minh, đầy đủ tiện ích, có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống con người.

· Không gian xanh: Cảnh quan không gian mở nơi đây không chỉ đơn giản là cây xanh mà mỗi khu vực đều được nghiên cứu, thiết kế và xác định đặc điểm sao cho phù hợp với điều kiện phát triển các hạng mục công trình xung quanh và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Một số loại hình không gian cảnh quan mở như hồ nước, cây xanh các tuyến phố, công viên. Với những loại hình đa dạng này, không gian mở sẽ đóng vai trò nâng cao chất lượng cuộc sống trong khu đô thị, không chỉ trực tiếp phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân mà còn nâng cao chất lượng cảnh quan ngoài ra góp phần cải thiện, bảo tồn thiên nhiên và môi trường đô thị.
8. Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát các tác động môi trường và kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

8.1. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường nước

Sau khi dự án được hoàn thành, với hệ thống thu gom nước thải đồng bộ của toàn khu vực, việc xử lý triệt để từ nguồn trước khi thải ra môi trường xung quanh, việc ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm sẽ hạn chế rất nhiều. 

8.2. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường đất

Với khối lượng đào đất không đáng kể do đặc thù của địa hình là bằng phẳng nên đối với các khu vực lấy đất để san lấp nếu không sử dụng vào chức năng xây dựng công trình thì cần tiến hành trồng cây để cải tạo đất. Hoạt động này không những cải thiện chất lượng đất trong tương lai mà còn góp phần bảo vệ môi trường không khí, vi khí hậu với hệ thống môi trường xanh bao phủ.

8.3. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường không khí và tiếng ồn

Trong quá trình thi công xây dựng, cần thiết lập một hệ thống cây xanh cách ly để hạn chế sự phát tán của bụi và hấp thu tiếng ồn từ công trường và phương tiện vận chuyển vật liệu. Đồng thời kết hợp với việc sử dụng xe phun nước chuyên dùng trên các tuyến đường tới khu vực thi công.

Xe vận chuyển vật liệu xây dựng cần phải phun nước rửa, phủ kín bạt, hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng. Quy định thời gian hoạt động của các phương tiện và máy móc.

Sau khi dự án đưa và hoạt động, ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu từ tuyến đường ĐT.376 và đường quy hoạch 25m chạy gần khu đô thị, tuy nhiên với việc tổ chức hệ thống cây xanh theo tiêu chuẩn dọc theo đại lộ thì việc kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn và bụi có thể kiểm soát được.

8.4. Giảm ô nhiễm trong quá trình thu gom và xử lý chất thải rắn

Mục tiêu là tối thiểu hoá sự phát sinh rác thải, các phần tử độc hại trong rác thải. Phân loại rác ngay từ nguồn và cần phải tối đa khả năng tái chế. Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo sự an toàn khi loại bỏ rác thải.

Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển theo công nghệ mới. Cơ giới hoá khi thu gom và vận chuyển phân rác tới khu xử lý.

Đối với rác thải sinh hoạt phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Điều này có nghĩa là rác thải được phân loại ở trong các hộ gia đình và cho vào các thùng chứa khác nhau theo loại rác. Chất thải vô cơ sẽ được thu gom hàng tuần và đưa về khu xử lý chất thải rắn để tái sử dụng hoặc đưa đi chôn lấp, chất thải rắn hữu cơ sẽ được thu gom hàng ngày và được đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung để chế biến thành phân hữu cơ.

* Phương án chung cho việc thu gom và vận chuyển chất thải rắn của toàn khu vực:

Thu gom bằng xe chuyên dụng loại nhỏ tại các khu vực nhà ở biệt thự và khu nhà ở thương mại ra điểm tập kết tạm thời. Sau đó chuyển ngay đến các điểm tập trung quy định;

Xe chuyên dụng có chia ngăn để chia rác đã phân loại, có ngăn chứa nước thải để tránh rò rì trong quá trình vận chuyển; tuyến xe thu gom là tuyến một chiều để hạn chế việc ô nhiễm do rơi vãi rác thải trong quá trình vận  chuyển.

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

· Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2 được phê duyệt là cơ sở định hướng cho đơn vị tổ chức lập quy hoạch triển khai các bước tiếp theo, có kế hoạch chuẩn vị xây dựng đồng bộ các công trình nhà ở, các công trình dịch vụ thương mại và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu vực, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư.

· Đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết tạo điều kiện cho việc khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, đảm bảo môi trường sống cân bằng sinh thái và bền vững của khu vực dự án và các vùng lân cận đồng thời đáp ứng được nhu cầu nhà ở và hoạt động thương mại – dịch vụ cho nhân dân.

· Góp phần thu hút nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm cho một phần dân cư của địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động cho khu vực, đóng góp cho ngân sách địa phương thông qua các khoản nộp thuế theo quy định của Nhà nước.

· UBND huyện Ân Thi đề nghị Sở Xây dựng xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và chợ dân sinh Thổ Hoàng 2  trên để làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo.b 
PHỤ LỤC : THÀNH PHẦN HỒ SƠ

I.
PHẦN BẢN VẼ

	TT
	TÊN SẢN PHẨM
	KÝ HIỆU
	TỶ LỆ

	1 
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất
	QH-01
	1/5000

	2 
	Bản đồ Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng
	QH-02
	1/500

	3 
	Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất
	QH-03
	1/500

	4 
	Bản đồ Quy hoạch chia lô và chỉ giới xây dựng
	QH-04
	1/500

	5 
	Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan
	QH-05
	1/500

	6 
	Thiết kế đô thị
	QH-05A
	1/500

	7 
	Sơ đồ mặt bằng chợ dân sinh
	QH-05B
	1/500

	8 
	Bản đồ Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật, san nền
	QH-06
	1/500

	9 
	Bản đồ Quy hoạch giao thông
	QH-07
	1/500

	10 
	Bản đồ Quy hoạch cấp nước
	QH-08
	1/500

	11 
	Bản đồ Quy hoạch thoát nước mặt
	QH-09
	1/500

	12 
	Bản đồ Quy hoạch thoát nước thải
	QH-10
	1/500

	13 
	Bản đồ Quy hoạch cấp điện
	QH-11
	1/500

	14 
	Bản đồ Quy hoạch chiếu sáng
	QH-12
	1/500

	15 
	Bản đồ Quy hoạch đường ống thông tin
	QH-13
	1/500

	16 
	Bản đồ Tổng hợp đường dây, đường ống
	QH-14
	1/500


II. PHẦN VĂN BẢN

1. Các văn bản pháp lý kèm theo (bản sao).

2. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

3. Tờ trình đề nghị phê duyệt.

4. Thuyết minh tổng hợp có kèm theo các bản vẽ quy hoạch in màu được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp.

5. Dự thảo quy định về quản lý quy hoạch chi tiết.

6. Hồ sơ chính thức được lưu giữ vào đĩa vi tính và chuyển giao cho đơn vị tổ chức lập quy hoạch và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng để lưu trữ theo quy định.
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